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FS-WilsonX190D / X220D

Thiết bị nâng server / rack FS-WilsonX-RCS

Dòng FS-WilsonX-RCS với hai phiên bản chiều cao — nâng, lắp đặt và định vị server, GPU, rack & bộ pin
chính xác trong môi trường phòng sạch, tự hành điện, vận hành an toàn một người.

FS-WilsonX190D · 1500 mm FS-WilsonX220D · 1800 mm Phòng sạch (Cleanroom) Chống tĩnh điện ESD

Series FS-WilsonX190D-RCS / FS-WilsonX220D-RCS

1800 mm · Hành trình tối đa · 125 mm/s · Cấp bảo vệ

Cấu tạo & điểm nổi bật

QXP Bộ pin tháo nhanh — pin Lithium QXP DC24V20AH × 2, thay nhanh không gián đoạn vận hành.

DRIVE Tự hành điện — tiến 0–3 km/h, lùi 0–1.5 km/h; khởi động/dừng êm, giảm tốc khi vào cua, không văng
đuôi.

SAFE Thiết kế an toàn — FCW rào chắn tiến tự động, ERB chống kẹp khi lùi, STA giảm tốc vào cua, nắp bánh
xe chống kẹp, âm cảnh báo MP3, (tùy chọn) đèn cảnh báo.

ESD Phòng sạch & chống tĩnh điện — đạt Class 1000, bánh xe vật liệu chuyên dụng dễ đẩy, chống mài mòn,
không sinh bụi.
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FS-WilsonX-RCS – hình ảnh sản phẩm 1 FS-WilsonX-RCS – hộp điều khiển ASP FS-WilsonX-RCS – bộ pin QXP

FS-WilsonX-RCS – hình ảnh sản phẩm 4 FS-WilsonX-RCS – hình ảnh sản phẩm 5 FS-WilsonX-RCS – hình ảnh sản phẩm 6

Hai phiên bản chiều cao

FS-WilsonX220D-RCS · 2200 mm

Hành trình nâng (R): 200 – 1800 mm

Chiều cao trục chính (H): 2200 mm (bản ray dẫn hướng)

Phù hợp rack cao, tầm với thao tác lớn

FS-WilsonX190D-RCS · 1900 mm

Hành trình nâng (R): 200 – 1500 mm

Chiều cao trục chính (H): 1900 mm (bản ray dẫn hướng)

Cấu hình gọn, chiều cao tổng thấp hơn

Kích thước

Thông số chiều cao chính (đơn vị: mm) — tham khảo bản vẽ kỹ thuật của FULLSHARP.

FS-WilsonX190D — Hành trình nâng (R) 200 – 1500

FS-WilsonX190D — Chiều cao trục chính (H) 1900 (bản ray dẫn hướng)

FS-WilsonX220D — Hành trình nâng (R) 200 – 1800

FS-WilsonX220D — Chiều cao trục chính (H) 2200 (bản ray dẫn hướng)
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Thông số kỹ thuật

Thông số FS-WilsonX190D-RCS Phiên bản 1900 mm FS-WilsonX220D-RCS Phiên bản 2200 mm

Hành trình nâng (R) mm 200 – 1500 mm 200 – 1800 mm

Chiều cao trục chính (H)
mm 1900 mm * Bản ray dẫn hướng (線軌版) 2200 mm * Bản ray dẫn hướng (線軌版)

Tải trọng nâng 120 kg

Tốc độ nâng 125 mm/giây · khởi động & dừng êm

Cấp bảo vệ IP IP41

Pin (Ắc-quy) Bộ pin tháo nhanh QXP — pin Lithium DC24V20AH × 2 * Phiên bản pin Lithium phân phối tại thị
trường Đài Loan

Điện áp sạc 100 – 220V AC, 50/60 Hz

Vật liệu Thép không gỉ SUS304 + Nhôm

Tốc độ tự hành Tiến 0 – 3 km/h · Lùi 0 – 1.5 km/h * Khởi động/dừng êm · giảm tốc khi vào cua, không văng đuôi

Công nghệ phòng sạch
Đáp ứng yêu cầu phòng sạch Class 1000

Bảo vệ chống tĩnh điện (ESD)
Bánh xe vật liệu chuyên dụng — dễ đẩy, chống mài mòn, không sinh bụi

Thiết kế an toàn

FCW — rào chắn/cảnh báo phía trước tự động
ERB — giảm tốc & công tắc chống kẹp khi lùi
STA — giảm tốc khi vào cua (hỗ trợ rẽ an toàn)

Nắp che bánh xe chống kẹp
Âm cảnh báo vận hành MP3

(Tùy chọn) Đèn cảnh báo vận hành

Ứng dụng

Server Rack GPU Khung máy (Chassis) Bộ pin Thiết bị kiểm thử

Mã sản phẩm: FS-WilsonX190D-RCS (phiên bản 1900 mm) / FS-WilsonX220D-RCS (phiên bản 2200 mm).
Thông số có thể thay đổi không cần báo trước. Phiên bản cấu hình pin Lithium phân phối tại thị trường Đài
Loan.

Liên hệ tư vấn và báo giá
Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · Email: sales@fullsharp.com.vn · Website: www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.
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